
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

1 Phùng Hoàng Chương 27/02/2008 Nam Kinh

2 Chu Lê Lực 16/10/2008 Nam Kinh

3 Nguyễn Huỳnh Kiều Oanh 03/04/2007 Nữ Kinh

4 Nguyễn Tiến Nghiệp 17/05/2008 Nam Kinh

5 Y Lâm Trei 18/01/2008 Nam Mnông

6 Y Mon Hlong 13/06/2008 Nam Ê-đê

7 Y. Khôn Rơ Yam 02/11/2008 Nam Mnông

8 Vừ A Mông 23/05/2007 Nam Hmông

9 Hoàng Văn Dở 14/11/2005 Nam Mông

10 Ma Seo Tuấn 05/11/2005 Nam Mông

11 Trương Văn Lý 10/08/2008 Nam Hmông

12 Dương Văn Thắng 14/11/2008 Nam Mông

13 Thào Seo Hoàng 10/07/2008 Nam Mông

14 Ma Văn Thưởng 05/05/2007 Nam Hmông

15 Vừ Văn Anh 09/06/2006 Nam Mông

16 Giàng A Vang 20/05/2007 Nam Mông

17 Dương Văn Tu 07/10/2007 Nam Mông

18 Lý Thị Dế 10/11/2007 Nữ Hmông

19 Mạ Thị Hoa 03/10/2008 Nữ Hmông

20 Thào Thị Sia 16/03/2008 Nữ Mông

21 Nông Thị Mai 06/10/2006 Nữ Mông

22 Y' Cây Kmăn 04/11/2007 Nam Ê-đê

23 Y' Bích - Kjiê 05/03/2008 Nam Mnông

24 Y' Khách Đier 10/10/2006 Nam Ê-đê

25 H Huyền Uôi Dak 10/07/2007 Nữ Mnông

26 Ma Thị Phương 04/03/2008 Nữ Tày

27 Vàng A Hành 20/01/2008 Nam Hmông

28 Y Kasthy Dơng Jri 28/11/2008 Nam Mnông

29 Y Vi Na Pang Ting 24/04/2008 Nam Mnông

30 Y Thiên Srũk 25/06/2008 Nam Mnông

31 Y Huy Pang Ting 15/05/2008 Nam Mnông

32 Y Phúc Ndu 05/05/2007 Nam Mnông

33 Sầm Thị Hồng Nhung 28/02/2008 Nữ Tày

34 H Lúy Buôn Jrang 25/09/2008 Nữ Mnông

35 H Nguyệt Triếk 21/02/2007 Nữ Mnông

36 H Dan Buôn Jrang 05/05/2007 Nữ Mnông

37 H Hạ Pang Ting 08/11/2008 Nữ Mnông

38 H Nhi Pang Ting 01/10/2007 Nữ Mnông

39 H Yến Hmõk 02/08/2008 Nữ Mnông

40 H Văn Thư Rơ Tung 25/04/2008 Nữ Mnông

41 H Khế Buôn Krông 20/09/2006 Nữ Mnông

42 H Sô Buôn Krông 26/08/2008 Nữ Mnông

43 H Hiết Triêk 10/11/2007 Nữ Mnông

44 Mai Văn Chính 29/02/2008 Nam Kinh

45 Vũ Nguyễn Đình Hân 30/08/2007 Nam Kinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4 NĂM HỌC 2023-2024

Toán,

 Ngữ văn, 

Tiếng anh, 

Lịch sử, 

GDTC, 

GDQP-AN, 

GDĐP, 

HĐTrNg-HNg

Địa lí, 
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